
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận 5, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024 

Lớp: 23MTT2 

 

 Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 20/07/2024 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀ

U 

Từ 

13:00 

Thiết Kế Trang Phục 3 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

04/03/2024-23/03/2024 

May quần âu nam, nữ 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Châu Bích Lan Anh 

Phòng học: A1.1 

19/02/2024-11/05/2024 

Thiết Kế Trang 

Phục 3 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

04/03/2024-23/03/2024 

May quần âu nam, nữ 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Châu Bích Lan Anh 

Phòng học: A1.1 

19/02/2024-11/05/2024 

Thiết Kế Trang 

Phục 3 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

04/03/2024-23/03/2024 

May quần âu nam, nữ 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Châu Bích Lan Anh 

Phòng học: A1.1 

19/02/2024-11/05/2024 

May Váy, 

Áo Váy 
4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

25/03/2024- 31/05/2024 

 

 

May Váy, 

Áo Váy 
4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

25/03/2024- 31/05/2024 

 

May Váy, 

Áo Váy 
4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

25/03/2024- 

31/05/2024 

Sinh Hoạt chủ nhiệm 

1 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 

26/02/2024 – 

29/06/2024 

Quản lý chất lượng 

sản phẩm 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

03/06/2024-22/06/2024 

 

Quản lý chất lượng 

sản phẩm 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

03/06/2024-22/06/2024 

 

Quản lý chất lượng 

sản phẩm 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.4 

03/06/2024-22/06/2024 

 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

Phòng học: A1.4 

15/07/2024– 20/07/2024 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

15/07/2024– 

20/07/2024 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

15/07/2024– 20/07/2024 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

15/07/2024– 20/07/2024 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

15/07/2024– 

20/07/2024 

An Toàn Lao động 

4 giờ 

Nguyễn Hùng Vỹ 

15/07/2024– 

20/07/2024 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 

 



Ngày …… tháng …… năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày …… tháng …… năm 2024 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Kim Thoa 

 


